5. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2020
5.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành
	
	Thực hiện  tháng 3 năm 2020
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 4 năm 2020
(Triệu đồng)
	4 tháng năm 2020       (Triệu đồng)
	Tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	17.272.850
	14.374.279
	67.625.135
	88,0
	109,5

	Trong đó: Khu công nghiệp
	13.987.844
	11.324.765
	54.697.357
	87,8
	112,1

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	597.404
	586.510
	2.226.591
	104,4
	107,5

	Kinh tế ngoài nhà nước
	2.150.362
	1.928.928
	8.499.123
	86,9
	99,3

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	14.525.084
	11.858.841
	56.899.421
	87,5
	111,2

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	104.035
	98.868
	394.154
	101,2
	106,4

	Công nghiệp chế biến
	16.932.680
	14.052.418
	66.302.806
	87,8
	109,4

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	214.039
	202.326
	838.712
	95,3
	117,8

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	22.096
	20.667
	89.463
	106,8
	119,3


5.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010
	
	Thực hiện  tháng 3 năm 2020
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 4 năm 2020
(Triệu đồng)
	4 tháng năm 2020       (Triệu đồng)
	Tháng 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	14.719.081
	11.999.094
	57.335.536
	85,4
	108,2

	Trong đó: Khu công nghiệp
	12.433.607
	9.875.373
	48.343.488
	86,7
	111,8

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	422.597
	417.037
	1.563.853
	103,1
	104,3

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1.516.461
	1.350.826
	5.809.676
	85,4
	98,3

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	12.780.023
	10.231.231
	49.962.007
	84,8
	109,6

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	47.804
	45.257
	182.026
	103,5
	101,8

	Công nghiệp chế biến
	14.515.459
	11.806.768
	56.541.113
	85,2
	108,1

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	141.379
	133.580
	553.925
	94,0
	117,6

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	14.439
	13.489
	58.472
	106,2
	118,6
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